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Tóm tắt 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm làm rõ đặc điểm thực vật và cung cấp thêm thông tin 

về hoạt tính hạ đường huyết của Dền gai tại Việt Nam. Dền gai được định danh bằng 

phương pháp ADN, khảo sát đặc điểm hình thái bằng phương pháp thường quy. Sơ bộ 

hóa thực vật theo phương pháp Ciuley cải tiến bởi Trường Đại học Y Dược Thành phố 

Hồ Chí Minh. Chiết xuất cao toàn phần và 5 cao phân đoạn petroleum ether, chlorofrom, 

ethyl acetat, n-butanol, nước. Thử hoạt tính chống oxy hóa dựa trên mô hình 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) và ức chế enzym α-glucosidase trên 6 mẫu cao chiết. 

Nghiên cứu đã xác định được loài Dền gai (Amaranthus spinosus) bằng phương pháp 

giải trình tự gen matK, đặc điểm hình thái tương đồng với tài liệu tham khảo. Thành 

phần hóa học có chứa chất béo, acid hữu cơ, flavonoid, carotenoid, triterpen, saponin, 

tanin, chất khử và hợp chất polyuronic. Cao phân đoạn chloroform có hoạt tính chống 

oxi hóa (IC50 144,97 μg/mL) và ức chế enzym α-glucosidase (IC50 239,25 μg/mL) tốt 

nhất. Mẫu chứng dương vitamin C (IC50 10,95 μg/mL) và acarbose (IC50 254,03 

μg/mL). 
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1 Đặt vấn đề 

Theo Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (International 

Diabetes Federation − IDF) năm 2021 có 10,5 % dân 

số trưởng thành (20-79) tuổi mắc bệnh tiểu đường, 

trong đó gần một nửa không biết rằng họ đang sống 

chung với tình trạng này. Đến năm 2045, dự báo của 

IDF cho thấy cứ 8 người trưởng thành thì có 1 người, 

khoảng 783 triệu người, sẽ mắc bệnh tiểu đường, tăng 

46 %. Hơn 90 % người mắc bệnh tiểu đường  type 2, 

nguyên nhân là do các yếu tố kinh tế xã hội, nhân khẩu 

học, môi trường và di truyền. Tại Việt Nam, năm 2021, 

tỷ lệ người trưởng thành mắc đái tháo đường (ĐTĐ)  

chiếm 6,1 % dân số [1].  

Để giảm thiểu các triệu chứng cũng như làm chậm diễn 

tiến của bệnh ĐTĐ, việc dùng thuốc suốt đời là điều 

không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc tuân thủ sử dụng 

thuốc và các loại bút tiêm insulin đã và đang là trở ngại 

lớn trong việc đảm bảo và duy trì tính hiệu quả của điều 

trị [2]. Bên cạnh đó, các tác dụng phụ của các liệu pháp 

trị ĐTĐ cũng gây ra nhiều lo ngại cho bệnh nhân như 

sưng cánh tay, chân, tăng cân, hạ đường huyết kéo theo 

các triệu chứng đi kèm như đổ mồ hôi nhiều, chóng mặt, 

choáng váng, run rẩy, nhịp tim nhanh, mờ mắt, nói lắp, 

khó tập trung, ngứa ran ở gan. Vì vậy, hiện nay, bệnh 

nhân đang có xu hướng lựa chọn các sản phẩm có nguồn 

gốc từ thiên nhiên để điều trị ĐTĐ như mướp đắng, dây 

thìa canh, hoài sơn, ... 
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Dền gai − DG (Amaranthus spinosus L. 

Amaranthaceae) là một dược liệu phổ biến trong y học 

cổ truyền Ấn Độ, Trung Quốc và khu vực Đông Nam 

Á (Thái Lan, Malaysia,...). Những công dụng nổi bật 

của DG như điều trị bệnh lý đái tháo đường, viêm dạ 

dày ruột, lợi tiểu, điều hòa kinh nguyệt, hạ sốt, viêm 

phế quản,... [3]. Chính vì vậy, DG dần trở thành mục 

tiêu nghiên cứu tiềm năng của các nhà khoa học trên 

thế giới. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy dịch chiết các 

bộ phận của  DG có khả năng chống oxy hóa [4], lợi 

tiểu [5], hạ lipid máu [6]. Khả năng trị ĐTĐ được 

nghiên cứu trên cả 2 mô hình in vivo [7] và in vitro [8]. 

Ngoài ra các nhà khoa học cũng nghiên cứu về tiềm 

năng chống trầm cảm [9] của  DG.  

Tại Việt Nam, DG mọc và phân bố ở khắp các tỉnh thành 

từ Bắc vào Nam, hầu như cây rất dễ sống và thích nghi 

với những điều kiện sống khắc nghiệt [10]. Tuy nhiên, 

hiện nay nước ta vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về loài 

cây này. Người dân địa phương chỉ biết sử dụng theo 

những kinh nghiệm dân gian như chữa lỵ, trật đả, ứ 

huyết, thanh nhiệt,... [10]. Những năm gần đây, DG mới 

được các nhà khoa học Việt Nam quan tâm tìm hiểu 

nhiều hơn về tác dụng dược lý và thành phần hóa học 

[11,12]. Có thể thấy  DG ở nước ta khá phổ biến, nhưng 

chưa được khai thác hết những khía cạnh dược lý. 

Nghiên cứu chi tiết cần thiết để cung cấp thông tin khoa 

học giúp phát triển loài dược liệu này cho ngành dược 

phẩm. Vì vậy, việc thực hiện  mục tiêu nghiên cứu đặc 

điểm hình thái; khảo sát sơ bộ thành phần hóa học; khảo 

sát hoạt tính chống oxy hóa bằng mô hình DPPH và hoạt 

tính ức chế enzym α-glucosidase với cao chiết toàn phần 

và các cao phân đoạn nhằm mục đích làm rõ đặc điểm 

thực vật và cung cấp thêm thông tin về khả năng chống 

ĐTĐ của  DG  tại Việt Nam,  là tiền đề cho những nghiên 

cứu tiếp theo. 

2 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Đối tượng 

2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 

Toàn cây DG thu mua tháng 12 năm 2022 tại tỉnh Ninh 

Thuận. Mẫu được định danh bằng phương pháp giải 

trình tự gen matK [13]. Dược liệu sau đó được làm 

sạch, loại bỏ đất cát, phần sâu bệnh và sấy ở 60 ℃, xay 

thành bột lưu tại Bộ môn Dược liệu − Khoa Dược, 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành để sử dụng cho 

nghiên cứu. 

2.1.2 Dụng cụ, trang thiết bị 

Trang thiết bị dùng phân tích hóa học: bình ngấm kiệt; 

bể siêu âm Hwashin Technology Power sonic 410 

(Korea); kính hiển vi quang học Primo Star Zeiss          

(Germany); cân xác định độ ẩm MA-45 (Satorius); máy 

cô quay Heidolph Hei - VAP (Germany); tủ sấy 

Memmert (Germany); tủ Fume Hood BS 122 (Việt 

Nam); tủ lạnh bảo quản mẫu Alaska (Việt Nam); bếp 

cách thủy Memmert (Germany); đèn UV Spectroline 

Model CM-10A (USA); cân phân tích Sartorius 

(Germany); cân kỹ thuật Electronic Scale G&G 

(China); bình sắc ký, ống nghiệm và các dụng cụ trong 

phòng thí nghiệm. 

Trang thiết bị dùng thử hoạt tính sinh học: phần mềm 

Gen5 (Bio Tek); máy đo quang phổ quét ELISA 

EPOCH (Bio Tek); máy ly tâm Biofuge Pico 

(Heraeus); máy đo pH SevenCompact S220 (Mettler 

Toledo − Switzerland); micropipet thể tích tối đa 1 000 

μL, 100 μL (Vitlab − Germany); multipipet 20 − 200 

μL (Mettler Toledo − Switzerland); đĩa 96 giếng đáy 

bằng (Aptaca – Italia). 

2.1.3 Dung môi, hóa chất 

Dung môi dùng trong phân tích hóa học, sắc ký lớp 

mỏng đạt tiêu chuẩn phân tích; dung môi dùng cho 

chiết xuất (ethanol 96 %, petroleum ether, chloroform, 

ethyl acetat, n-butanol, nước cất, v.v...) thay đổi tùy 

theo các thực nghiệm cụ thể và được cất lại, làm khan 

trước khi dùng; hóa chất trong thử nghiệm chống oxi 

hóa: DPPH (Sigma), vitamin C (Vidipha − Việt Nam); 

hóa chất trong thử nghiệm ức chế α-glucosidase: enzym 

α-glucosidase chiết xuất từ nấm men Saccharomyces 

cerevisiae (Sigma), 4-nitrophenyl-β-D-glucopyranosid 

(Sigma), acarbose (Sigma). 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Định danh bằng phương pháp giải trình tự gen 

matK 

Nguyên vật liệu: mẫu lá khô; hóa chất chiết ADN 

(Genomic DNA Purification Kit (Thermo Scientific™), 

Cat, No. K0512); hóa chất PCR (i-Taq™ DNA Polymerase 

(iNtRON Biotechnology, Inc.), Cat, No. 25021); mồi do 

công ty Phù Sa cung cấp (gen: matK; forward primer (5’-

3’): CGATCTATTCATTCAATATTTC; reverse primer 

(5’-3’): TCTAGCACACGAAAGTCGAAGT) [13]. 

Phương pháp: dựa theo các tài liệu tham khảo nêu trên 

có bổ sung cho phù hợp với điều kiện thử nghiệm. 

Quy trình thực hiện: chiết ADN (mẫu ADN được chiết 

theo quy trình chiết ADN của Thermo; mẫu ADN sau 

khi chiết được kiểm tra nồng độ bằng cách đo quang ở 
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260 nm); khuếch đại đoạn gen mục tiêu và định danh 

loài (một phần đoạn ADN mã hóa cho các gen mục tiêu 

được khuếch đại bằng iTag với nhiệt độ gắn mồi là 55 

°C; các sản phẩm sau khi PCR được kiểm tra sự hiện 

diện của các băng ADN mục tiêu và gửi giải trình tự ở 

công ty GeneLab; trình tự ADN sau khi giải được phân 

tích và so sánh bằng công cụ BLAST với ngân hàng 

gen để định danh đến loài, với những mẫu có kết quả 

định danh với các loài khá tương đồng sẽ được gióng 

hàng để tìm loài có mức độ tương đồng cao nhất. 

2.2.2 Khảo sát thực vật học 

Thu hái các bộ phận mẫu cây DG, đối chiếu mẫu với 

tài liệu tham khảo [14]. 

2.2.3 Phân tích sơ bộ thành phần hóa học 

Bằng các dụng cụ thường quy và phản ứng định tính đơn 

giản để sơ bộ xác định nhóm hợp chất như alkaloid, 

flavonoid, tannin, triterpenoid, saponin, coumarin, 

anthraquinon, antraglycosid, proanthocyanidin, 

anthocyanosid, chất béo, tinh dầu, carotenoid, các acid 

hữu cơ, chất khử, polyuronic có trong dược liệu ở các 

phân đoạn có độ phân cực tăng dần theo phương pháp 

Ciuley đã được cải tiến và sửa đổi bởi Bộ môn Dược liệu 

− Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược TP. HCM [15].  

2.2.4 Chiết xuất cao toàn phần và chiết tách cao phân 

đoạn 

Dược liệu được chiết xuất bằng phương pháp ngấm kiệt 

với ethanol 96 %. Dịch chiết thu được cô đến đậm đặc 

sau đó được phân tán vào nước và tiến hành chiết lỏng 

− lỏng lần lượt với petroleum ether (PE), chloroform 

(CF), ethyl acetat (EA), n-butanol (BU), nước (N). Cô 

thu hồi dưới áp suất giảm để thu được các cao phân 

đoạn.  

2.2.5 Thử hoạt tính chống oxy hóa bằng phương pháp 

DPPH  

Nguyên tắc: DPPH là một gốc tự do, có khả năng hấp 

thu các phân tử hydro của các chất chống oxy hóa. Khi 

cho DPPH tác dụng với một chất có thể cho nguyên tử 

hydro, chất đó sẽ chuyển sang dạng khử và làm giảm 

màu tím của DPPH. Do đó, DPPH được dùng để sàng 

lọc tác dụng chống oxy hóa của các chất nghiên cứu. 

Hoạt tính chống oxy hóa được xác định bằng cách đo 

quang ở bước sóng λ = 517 nm [16]. Cơ chế phản ứng 

được thể hiện ở Hình 1 [17]. 

 
*R:H: Chất chống oxy hóa          R: Gốc chống oxy hóa 

Hình 1 Cơ chế khử của DPPH 

Chuẩn bị hóa chất dùng trong thí nghiệm: mẫu thử là 

mẫu cao toàn phần và các cao phân đoạn DG được pha 

trong MeOH thành dãy nồng độ từ (16-1024) µg/mL 

(đối với cao khó tan dùng DMSO trợ tan). Mẫu chứng 

dương là acid ascorbic được pha tương tự mẫu thử 

thành dãy nồng độ (1,56-100) µg/mL. Thuốc thử DPPH 

nồng độ 0,2 mM pha trong MeOH. 

Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa: cho lần lượt các loại 

mẫu vào đĩa 96 giếng (mẫu thử là 100 μL mẫu cao/acid 

ascorbic và 100 μL DPPH. Mẫu chứng thử là 100 μL 

mẫu cao/acid ascorbic và 100 μL MeOH/DMSO. Mẫu 

chuẩn là 100 μL MeOH/DMSO và 100 μL DPPH. Mẫu 

trắng là 200 μL MeOH/DMSO). Sau đó, hỗn hợp phản 

ứng được ủ trong tối ở nhiệt độ phòng trong 30 phút và 

đo độ hấp thu quang phổ của DPPH ở bước sóng 517 

nm. Thử nghiệm được thực hiện lặp lại 3 lần. 

Đánh giá kết quả: so sánh hàm lượng DPPH giữa mẫu 

thử và mẫu chứng âm (không có chất ức chế) để xác 

định phần trăm ức chế. Số liệu thí nghiệm được xử lí 

bằng phần mềm Excel. Kết quả trình bày dưới dạng 

trung bình ± độ lệch chuẩn (Mean ± SD). Dựng đường 

biểu diễn giữa phần trăm ức chế và nồng độ chất ức chế 

để xác định chỉ số IC50. 

Hoạt tính chống oxy hóa được tính theo công thức: 

HTCO (%) = [1 − (
𝐴𝑡ℎử − 𝐴𝑐ℎứ𝑛𝑔 𝑡ℎử

𝐴𝑐ℎ𝑢ẩ𝑛 − 𝐴𝑡𝑟ắ𝑛𝑔
)] ×  100  

Trong đó:  A là độ hấp thu trung bình được đo ở bước 

sóng 517 nm 

   HTCO (%) là phần trăm ức chế DPPH 

2.2.6 Khảo sát hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase 
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Hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase được thực hiện 

theo mô hình của Qaisar và cộng sự năm 2014 [18] có 

sửa đổi. 

Nguyên tắc: enzym α-glucosidase khi gặp liên kết α-

glucosid sẽ cắt đứt liên kết này để giải phóng đường D-

glucose. Sử dụng chất nền có liên kết α với đường D-

glucose như p-nitrophenyl-α-D-glucopyranosid 

(pNPG), dưới tác dụng của enzym α-glucosidase sẽ 

thủy phân cho ra đường D-glucose và p-nitrophenol 

(Hình 2). Theo phản ứng, lượng D-glucose tỉ lệ (1:1) 

với p-nitrophenol. Hợp chất p-nitrophenol hấp thu ánh 

sáng nhìn thấy ở bước sóng 405 nm. Từ đó xác định 

được lượng D-glucose sinh ra sau phản ứng. 

 
Hình 2  Phản ứng thủy phân pNPG của enzym α-glucosidase 

Chuẩn bị hóa chất dùng trong thí nghiệm: mẫu thử là 

mẫu cao toàn phần và các cao phân đoạn A. spinosus 

được pha trong DMSO thành dãy nồng độ từ (32-2048) 

µg/mL, kiểm soát DMSO 2,5 % trong mỗi giếng. Mẫu 

chứng dương là Acarbose được pha tương tự mẫu thử 

thành dãy nồng độ (7,5-500) µg/mL. Enzym α-

glucosidase nồng độ 0,2 U/mL pha trong đệm phosphat 

pH = 6,8. Cơ chất pNPG 4 mM pha trong đệm phosphat 

pH = 6,8. 

Khảo sát hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase: ủ 40 

μL enzym α-glucosidase với 40 μL mẫu cao/acarbose 

20 phút, ở 37 oC trong giếng thử. Cho vào giếng chứng 

thử 40 μL mẫu cao/acarbose và 40 μL đệm pH = 6,8. 

Giếng chuẩn là 40 μL enzym α-glucosidase + 40 μL 

đệm pH = 6,8. Giếng trắng là 80 μL đệm pH = 6,8. Sau 

20 phút, thêm 40 μL cơ chất pNPG vào tất cả các giếng, 

tiếp tục ủ 20 phút ở 37 oC. Kết thúc phản ứng bằng cách 

thêm 130 μL Na2CO3 0,2 M vào tất cả các giếng. Đo 

quang ở bước sóng 405 nm. Thử nghiệm được thực 

hiện lặp lại 3 lần 

Đánh giá kết quả: so sánh hàm lượng glucose sinh ra 

giữa mẫu thử và mẫu chứng âm (không có chất ức chế) 

để xác định phần trăm ức chế. Xử lý số liệu bằng phần 

mềm Excel. Kết quả trình bày dưới dạng trung bình ± 

độ lệch chuẩn (Mean ± SD). Đánh giá ý nghĩa thống kê 

của hệ số a và b trong phương trình logarith y = aln(x) 

+ b [19] (p < 0,05) bằng phép kiểm Fisher xác định 

được phương trình hồi quy của các mẫu thử nghiệm. 

Sau đó, giá trị IC50 được xác định bằng cách thay y = 

50 vào phương trình. 

Hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase được tính theo 

công thức: 

𝐼 (%)  =  [
(𝐴𝑐ℎ𝑢ẩ𝑛−𝐴𝑡𝑟ắ𝑛𝑔)−(𝐴𝑡ℎử−𝐴𝑐ℎứ𝑛𝑔 𝑡ℎử)

(𝐴𝑐ℎ𝑢ẩ𝑛−𝐴𝑡𝑟ắ𝑛𝑔)
] ⅹ 100 

Trong đó:  A là độ hấp thu trung bình được đo ở bước 

sóng 405 nm 

 I (%) là phần trăm enzym α-glucosidase bị ức chế 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Định danh bằng phương pháp giải trình tự gen matK 

Kết quả tách chiết ADN tổng số được trình bày trong 

Bảng 1. 

Bảng 1  Kết quả chiết ADN tổng số 

Mẫu OD260/280 Nồng độ ADN (ng/µL) 

Dền gai 2.016 161 

Kết quả điện di kiểm tra sản phẩm PCR được trình 

bày trong Hình 3. 

 
Hình 3 Kết quả kiểm tra sản phẩm PCR gen matK  

của 3 mẫu Dền   

(M: Marker, D1: Dền cơm, D2: Dền đỏ, D3: Dền gai) 

Kết quả giải trình tự gen matK của Dền gai (809 bp):  

CACTATAATAATGAGAAAGATTTCGGCATAT

ACGTCCAAATCGGTCAATAATATCAGCATCG
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GATAAATCGGTCCAGACCGACTTACTAATGG

GATGACCTAATCCATTACAAAATTTCGCCTTA

GCCAACGAGCCAACCAGAGGAATAATTGGAA

CTATGGTATCAAACTTCTTAATAATATTATCT

ACTAGAAATGCATTTTCTAACATTTGACTCCG

TATTACTGAAGAATTGAGTCCCACATTTGAA

ATAAAACCCATAAAGTCGAGGGAATAGTTTG

ATAATTTATTGATATAGATTCTTCTTGGTTGA

GACCACACAGAAAAATGACATTGCCAGAAAG

CGATAAAGTAATATTTCCATTTATACATCAGA

AAGGATGTCCCTTTTGAAGCCAGAAGGCATT

TTCCTTGATACCGAACATAATGCAGAAAAGG

TTCTTTGAAAAGCCATAGGATAACCCCAAAA

ACCTTAACTTTGACTTTTACTAGATATTTTAT

CTTTCCGTAAAAATGGATTCGTTCAAGAAGG

GCTCCAAAAGACGTTGATCGTAAATAAGAGG

ATTGCTTGCGTAGAATAACAAAAATGGATTC

GTATTCATATACAAGAAGATTATATAGGAAC

AAAAAGAATCTTCGATTCCTTTTTGAAAAAGT

GGAAATGGATTCTTTTGGCCTAATAAGACTAT

TCCAATTACGATACTCGTAAAGAAAGTATCG

TAATAAATGCAAGGAAGAGGCATCTTTCAAC

CAATAGCGAAGAGTTTGAACCAAGATTTCTA

GATGGGCAGGGTAAGGTATTAATATA. 

Kết quả phân tích BLAST trên GenBank của DG được 

trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2  Kết quả phân tích BLAST trên GenBank của DG 

Scientific Name Max Score Total Score 
Query Cover 

(%) 
E value 

Per, Ident 

(%) 
Acc, Len Accession 

Amaranthus spinosus 1.495 1.495 100  0 100 2.509 MG685171,1 

Amaranthus spinosus 1.495 1.495 100 0 100  150.524 NC_065858,1 

Amaranthus spinosus 1.495 1.495 100  0 100  150.524 MT526784,1 

Amaranthus spinosus 1.495 1.495 100 0 100  150.524 MT526783,1 

Amaranthus spinosus 1.495 1.495 100  0 100  813 KC747161,1 

Kết luận: Từ kết quả phân tích trình tự gen matK cho 

thấy mẫu DG thuộc loài Amaranthus spinosus. 

3.2 Khảo sát đặc điểm thực vật 

 
Hình 4  Hình tổng quan cây A.spinosus 

A. Hình toàn cây A. spinosus; B. Lá; C. Cụm hoa; D. Rễ 

A. spinosus là cây thân thảo, cao (0,4-1) m hoặc hơn, 

phân nhánh nhiều (Hình 4.A). Thân tiết diện gần tròn, 

có góc cạnh tù, màu xanh lục hoặc nâu đỏ, không có 

lông tơ. Lá đơn, mọc so le, không có lá kèm. Phiến lá 

nguyên và rộng, hình mũi mác hoặc hình trứng, kích 

thước [(3-7) cm x (1,5-3) cm)], gốc lá nhọn, ngọn lá 

thường nhọn hoặc tù. Cuống lá dài gần bằng phiến lá, 

mặt trên khuyết thành hình lòng máng. Nách lá có 2 

gai dài (3-15) mm (Hình 4.B). Hoa đơn tính, không 

cuống, mọc thành xim, xếp sít nhau ở nách lá hoặc xếp 

thành thành những bông dài ở đầu cành. Hoa rất nhỏ, 

màu xanh lục. Hoa đực có 3 lá đài hình trứng thuôn 

dài, hoa cái có 5 lá đài (Hình 4.C). Rễ cọc, dài, mọc 

sâu dưới đất giúp cố định thân cây và hấp thụ chất dinh 

dưỡng (Hình 4.D). 

Kết luận: đặc điểm hình thái của mẫu cây  DG thu hái 

tại Ninh Thuận trùng khớp với những mô tả về loài A. 

spinosus [14]. Kết quả giải trình tự ADN của cây DG  

thu hái tại tỉnh Ninh Thuận tương đồng với trình tự 

ADN loài Amaranthus spinosus. Đây là cơ sở tin cậy 

để khẳng định tên khoa học của đối tượng nghiên cứu 

là Amaranthus spinosus L. thuộc họ Dền 

(Amaranthaceae). 

3.3 Phân tích sơ bộ thành phần hóa học 

Kết quả khảo sát sơ bộ hóa thực vật (Bảng 3) cho thấy 

toàn cây  DG  có chất béo, acid hữu cơ, flavonoid; có 

nhiều carotenoid, triterpen, saponin, tanin, chất khử và 

hợp chất polyuronic. 
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                                                             Bảng 3  Kết quả khảo sát sơ bộ thành phần hóa học DG 

Nhóm hợp chất Dịch chiết ether Dịch chiết cồn 96 % Dịch chiết nước 

Chất béo ++ / / 

Carotenoid ++++ / / 

Triterpen ++++ ++++ ++++ 

Flavonoid   ++  

Tanin  / ++++  

Saponin  / + ++++ 

Acid hữu cơ / ++  

Chất khử / ++++ ++++ 

Hợp chất polyuronic / / ++++ 

Ghi chú: () Âm tính, (+) Có ít, (++) Có, (++++) Có nhiều, (/) Không thực hiện 

Nguyên liệu ban đầu là 500 g bột toàn cây  DG được 

ngấm kiệt với ethanol 96 % thu được 48,63 g cao EtOH 

96 %. Lấy 38,63 g cao EtOH 96 % chiết tách qua nhiều 

giai đoạn thu được các phân đoạn. Kết thúc quá trình 

chiết thu được 5 cao phân đoạn: PE (18,53 g), CF (1,23 

g), EA (3,70 g), BU (4,16 g), N (4,69 g). 

Cao toàn phần và các phân đoạn được khai triển trên 

sắc ký lớp mỏng với hệ dung môi CHCl3-MeOH-H2O 

(65:35:10; lớp dưới) để đánh giá sơ bộ thành phần hóa 

học. Kết quả sắc ký lớp mỏng cho thấy cao CF, cao EA 

và cao BU xuất hiện nhiều vết tắt quang trên UV 254 

và bắt màu với thuốc thử VS. Đây là các cao tiềm năng 

vì có chứa nhiều hợp chất. 

3.5 Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa 

Hoạt tính chống oxy hóa thể hiện qua việc chất chống 

oxy hóa cho một nguyên tử hydrogen để khử gốc tự 

do DPPH màu tím thành DPPH-H có màu vàng, được 

xác định bằng cách đo quang ở bước sóng 517 nm. 

Hiệu quả chống oxy hóa của các cao chiết từ cây  DG 

được xác định dựa vào tỷ lệ HTCO % được trình bày 

tại Bảng 4. 

    Bảng 4  Kết quả hoạt tính chống oxi hóa của mẫu cao chiết A. spinosus 

Nồng độ 

(μg/mL) 

Hoạt tính chống oxi hóa (HTCO %) 

Cao TP Cao PE Cao CF Cao EA Cao BU Cao N 

1024 84,72 ± 4,3 54,73 ± 2,0 89,14 ± 7,3 89,11 ± 7,4 65,62 ± 4,7 62,67 ± 1,0 

512 51,40 ± 3,8 32,80 ± 1,4 82,15 ± 3,0 72,01 ± 7,6 39,72 ± 3,0 43,53 ± 4,1 

256 31,57 ± 9,3 17,16 ± 6,7 68,66 ± 6,8 49,29 ± 17,7 22,91 ± 2,5 30,82 ± 4,6 

128 22,28 ± 10,1 11,84 ± 2,8 43,15 ± 5,7 28,90 ± 9,9 13,19 ± 2,3 17,41 ± 1,4 

64 13,39 ± 8,3 4,98 ± 4,4 24,85 ± 10,3 15,93 ± 7,8 12,10 ± 4,8 11,71 ± 6,9 

32 6,22 ± 1,4 2,76 ± 2,1 14,87 ± 11,3 9,36 ± 2,0 5,61 ± 5,7 9,59 ± 5,5 

16 2,55 ± 1,0 1,45 ± 0,9 8,30 ± 5,2 5,65 ± 1,1 1,85 ± 1,5 4,14 ± 3,1 

Từ kết quả Bảng 4 cho thấy HTCO % của các cao tăng 

khi nồng độ tăng, chứng tỏ khả năng chống oxy hóa 

phụ thuộc vào nồng độ của cao. Ở nồng độ 1.024 

μg/mL các mẫu cao thử nghiệm đều ức chế trên 50 %; 

mẫu chứng dương vitamin C ức chế (90,67 ± 0,2) % ở 

nồng độ 100 μg/mL.  

Dựa vào phần trăm ức chế và nồng độ thử nghiệm xây 

dựng phương trình đường cong phi tuyến logarith có 

dạng y = aln(x) + b [19], từ đó xác định giá trị IC50  bằng 

cách thay y = 50 vào đường  phi tuyến (Hình 5). 
 

Hình 5  Kết quả IC50 hoạt tính chống oxy hóa 

 của các mẫu thử 
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Vitamin C có HTCO % ổn định ở cả ba lần đo, với giá 

trị IC50 = 10,95 μg/mL. Kết quả Hình 3.15 cho thấy các 

mẫu cao chiết DG mặc dù không có HTCO % tốt như 

vitamin C nhưng vẫn có tiềm năng ức chế. Trong đó 

cao phân đoạn CF có tiềm năng chống oxy hóa tốt nhất 

với giá trị IC50 = 144,97 μg/mL, tiếp theo là cao phân 

đoạn EA (IC50 = 219,78 μg/mL) và cao TP (IC50 = 

324,96 μg/mL). 

3.6 Khảo sát hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase 

Enzym α-glucosidase được ruột non tiết ra trong quá 

trình thủy phân tinh bột, các chất ức chế enzym này 

có tác dụng cạnh tranh, làm chậm quá trình giải 

phóng α-D-glucose từ disaccharid và oligosaccharid. 

Phương pháp thử hoạt tính ức chế enzym α-

glucosidase thực hiện trên đĩa 96 giếng, đo quang ở 

bước sóng 405 nm. Từ đó xác định được hoạt tính ức 

chế enzym α-glucosidase (I %) của các cao chiết DG 

(Bảng 5). 

     Bảng 5  Kết quả hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase cao chiết DG 

Nồng độ 

(μg/mL) 

Hoạt tính ức chế α-glucosidase (I%) 

Cao TP Cao PE Cao CF Cao EA Cao BU Cao N 

2048 - - - 60,02 ± 3,7 53,13 ± 1,6 51,46 ± 5,1 

1024 58,01 ± 0,3 41,95 ± 5,5 69,33 ± 0,3 63,76 ± 4,8 46,98 ± 5,0 46,87 ± 4,7 

512 47,56 ± 0,2 40,23 ± 8,5 59,74 ± 2,5 44,74 ± 2,5 41,59 ± 7,1 41,41 ± 1,2 

256 22,75 ± 1,4 32,18 ± 2,6 50,89 ± 2,7 43,14 ± 1,6 31,25 ± 1,5 38,77 ± 6,6 

128 17,81 ± 0,2 31,03 ± 5,2 40,78 ± 1,9 36,42 ± 4,9 30,67 ± 1,4 38,48 ± 4,3 

64 13,04 ± 1,8 28,74 ± 2,6 33,20 ± 3,9 35,61 ± 2,7 34,12 ± 1,1 28,14 ± 4,0 

32 13,21 ± 2,4 20,11 ± 2,7 27,91 ± 0,6 34,92 ± 2,0 34,75 ± 3,7 32,17 ± 3,1 

Do độ tan kém nên mẫu cao TP và 2 cao phân đoạn PE, 

CF được khảo sát ở nồng độ tối đa là 1.024 μg/mL; 3 

cao phân đoạn còn lại gồm EA, BU và N khảo sát ở dãy 

nồng độ (32-2.048) μg/mL. Theo kết quả Bảng 3.4, có 

thể thấy ở các nồng độ khảo sát cao TP và 4 cao phân 

đoạn CF, EA, BU, N đều ức chế trên 50 %. Cao PE ức 

chế tối đa (41,95 ± 5,5) % ở nồng độ 1024 μg/mL. Dựa 

vào phần trăm ức chế và nồng độ thử nghiệm xây dựng 

phương trình đường cong phi tuyến logarith có dạng y 

= aln(x) + b [20], từ đó xác định giá trị IC50  bằng cách 

thay y = 50 vào đường  phi tuyến (Hình 6).  

 
Hình 6  Kết quả IC50 hoạt tính ức chế enzym α-

glucosidase của các mẫu thử 

Đánh giá hệ số thống kê của a và b trong phương trình 

hồi quy cho thấy, các hệ số a và b trong phương trình 

hồi quy y = aln(x) + b của cao TP và cao CF có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,05) và phép kiểm Fisher cho kết quả p 

< 0,05. Trong khi đó, các hệ số b trong phương trình 

của cao EA, cao BU, cao N và acarbose không có ý 

nghĩa thống kê. Vì vậy, phương trình hồi quy của các 

mẫu thử nghiệm lần lượt là: 

Cao EA: y = 8,4784ln(x) 

Cao BU: y = 8,7506ln(x) 

Cao N: y = 5,9521ln(x) 

Acarbose: y = 9,0294ln(x) 

Mẫu chứng dương acarbose có hoạt tính ức chế enzym 

α-glucosidase với giá trị IC50 = 254,03 μg/mL. Kết quả 

Hình 6 cho thấy cao TP và 3 cao phân đoạn (cao CF, 

cao EA, cao BU) có IC50 dưới 1 000 μg/mL. Trong đó 

cao CF ức chế tốt nhất với giá trị IC50 = 239,25 μg/mL,  

tốt hơn khi so sánh với acarbose. Xếp thứ 2 là cao BU 

với IC50 = 303,04 μg/mL xấp xỉ acarbose và cao EA với 

IC50 = 364,07 μg/mL. Như vậy cao CF, cao BU và cao 

EA có tiềm năng ức chế enzym α-glucosidase.  

Khả năng chống oxy hóa của 6 mẫu cao chiết sắp xếp 

theo thứ tự giảm dần hoạt tính như sau cao CF, cao EA, 

cao TP, cao BU, cao N, cao PE. Trong đó, cao CF (IC50 

= 144,97 μg/mL) và cao EA (IC50 = 219,78 μg/mL) có 

tiềm năng chống oxy hóa mạnh nhất trong các mẫu cao 

thử nghiệm. Hoạt tính chống oxy hóa của  A. spinosus 

có thể do sự xuất hiện của các hợp chất như carotenoid, 

flavonoid được định tính trong phần sơ bộ hóa thực vật. 
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Bên cạnh đó, các sắc tố thực vật chính có trong A. 

spinosus là amaranthin và isoamaranthin [21], có khả 

năng chống oxy hóa tốt hơn các hợp chất phenolic [22]. 

Cao TP có hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase yếu hơn, 

cao N gần như không có hoạt tính và cao PE ức chế tối đa 

(41,95 ± 5,5) % ở nồng độ 1024 μg/mL. Có thể do trong 

cây DG chứa ít hợp chất đối với dung môi không phân 

cực như petroleum ether. Như vậy sự hiện diện của những 

chất có khả năng ức chế enzym α-glucosidase trong cao 

chiết toàn cây DG là những chất có độ phân cực từ trung 

bình đến mạnh. Kết quả này phù hợp với báo cáo của 

Mondal và cộng sự (2015) khi tìm ra một acid béo mới có 

hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase mạnh – (14E, 18E, 

22E, 26E) – methyl nonacosa-14, 18, 22, 26 tetraenoat 

(IC50 = 6,52 mM/mL) và β-sitosterol trong phân đoạn 

chloroform [23]. 

Qua kết quả thử hoạt tính chống oxy hóa và ức chế enzym 

α-glucosidase đối với 6 mẫu cao chiết DG cao phân đoạn 

CF tiềm năng nhất trong việc tiếp tục định hướng nghiên 

cứu phân lập các hợp chất có tác dụng điều trị ĐTĐ. Khả 

năng chống oxy hóa sẽ hỗ trợ giảm các vấn đề liên qua 

đến stress oxy hóa trong ĐTĐ. 

4 Kết luận  

Bằng phương pháp giải trình tự gen matK, nghiên cứu 

đã xác định được loài Dền gai (Amaranthus spinosus). 

Các đặc điểm hình thái của cây cũng được khảo sát và 

tương đồng với tài liệu tham khảo. Thành phần hóa học 

của cây chứa chất béo, acid hữu cơ, flavonoid, 

carotenoid, triterpen, saponin, tanin, chất khử và hợp 

chất polyuronic. Bằng khảo sát hoạt tính chống oxy hoá 

với chứng dương là vitamin C và khảo sát hoạt tính ức 

chế enzym α-glucosidase với chứng dương acarbose, 

cao phân đoạn chloroform có hoạt tính chống oxy hóa 

(IC50 = 144,97 μg/mL) và ức chế enzym α-glucosidase 

(IC50 = 239,25 μg/mL) tốt nhất. 
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Abstract  The research was carried out to provide more information about the characteristics and hypoglycemic 

activity of Amaranth in Viet Nam. Amaranthus spinosus L. identified by DNA method, and morphological 

characteristics were investigdted by conventional methods. Preliminary phytochemicals, according to the Ciuley 

method, were improved by University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. The total extract and five 

fractions of petroleum ether, chloroform, ethyl acetate, n-butanol, and water were investigated. The antioxidant 

activity wasanalyzed by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) scavenging assay and α-glucosidase enzyme 

inhibition of 6 extract samples. The species was indentified as A. spinosus by sequencing the matK gene, with 

morphological characteristics similar to reference documents. The plant chemical composition included fats, 

organic acids, flavonoids, carotenoids, triterpenes, saponins, tannins, reducing agents and polyuronic compounds. 

Chloroform fraction extract exhibited the best antioxidant activity (IC50 144.97 μg/mL) and α-glucosidase enzyme 

inhibition (IC50 239.25 μg/mL), as compared to the positive controls vitamin C (IC50 10.95 μg/mL) and acarbose 

(IC50 254.03 μg/mL). 

Keywords  Amaranthus spinosus L.; enzym α-glucosidase; antioxidant; Amaranthaceae  


